
1

Số 

lượng

Trình độ chuyên 

môn
Ngoại ngữ Tin học

Ghi chú

(Điều kiện 

khác)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

BỆNH VIỆN 

ĐA KHOA 

TỈNH

1559 1295 264 75

Quản trị viên hệ 

thống hạng III
V.11.06.14 4

Đại học Ngành Tin 

học, Điện tử tin học, 

Khoa học máy tính, 

Truyền thông và 

mạng máy tính, Công 

nghệ thông tin, An 

toàn thông tin.

Bậc 2

Quản trị viên hệ 

thống hạng IV
V.11.06.15 2

Cao đẳng ngành tin 

học, công nghệ thông 

tin

Bậc 1

8

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG TẠI MỘT SỐ KHOA, PHÒNG THUỘC BỆNH VIỆN

PHỤ LỤC 1

NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC Y TẾ BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NĂM 2021

STT Tên đơn vị

Số lượng người 

làm việc tại Đề 

án vị trí việc làm 

(chuyên môn y tế 

và chuyên môn 

dùng chung) đã 

phê duyệt

Số 

lượng 

người 

làm 

việc 

viên 

chức 

hiện có

Số 

lượng 

người 

làm việc 

chưa sử 

dụng

Chức danh nghề 

cần tuyển dụng

Mã số chức 

danh nghề

Yêu cầu tiêu chuẩn tuyển dụng

1
Phòng Công 

nghệ thông tin
15 7



2

Số 

lượng

Trình độ chuyên 

môn
Ngoại ngữ Tin học

Ghi chú

(Điều kiện 

khác)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

BỆNH VIỆN 

ĐA KHOA 

TỈNH

1559 1295 264 75

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG TẠI MỘT SỐ KHOA, PHÒNG THUỘC BỆNH VIỆN

STT Tên đơn vị

Số lượng người 

làm việc tại Đề 

án vị trí việc làm 

(chuyên môn y tế 

và chuyên môn 

dùng chung) đã 

phê duyệt

Số 

lượng 

người 

làm 

việc 

viên 

chức 

hiện có

Số 

lượng 

người 

làm việc 

chưa sử 

dụng

Chức danh nghề 

cần tuyển dụng

Mã số chức 

danh nghề

Yêu cầu tiêu chuẩn tuyển dụng

2
Phòng Quản lý 

chất lượng
8 5 3 Chuyên viên 01.003 1 Dược sĩ đại học Bậc 2 CNTT cơ bản

3
Phòng Công tác 

xã hội
8 6 2

Công tác xã hội 

viên hạng III
V.09.04.02 1

Đại học chuyên 

ngành công tác xã hội
Bậc 2 CNTT cơ bản

4
Khoa Khám 

bệnh
55 48 7

Điều dưỡng hạng 

IV
V.08.05.13 2

Cao đẳng ngành điều 

dưỡng
Bậc 1 CNTT cơ bản

Có chứng chỉ 

hành nghề

5 Thần kinh 55 29 26
Điều dưỡng hạng 

IV
V.08.05.13 5

Cao đẳng ngành điều 

dưỡng
Bậc 1 CNTT cơ bản

Có chứng chỉ 

hành nghề

6 Truyền nhiễm 32 26 6
Điều dưỡng hạng 

IV
V.08.05.13 3

Cao đẳng ngành điều 

dưỡng
Bậc 1 CNTT cơ bản

Có chứng chỉ 

hành nghề



3

Số 

lượng

Trình độ chuyên 

môn
Ngoại ngữ Tin học

Ghi chú

(Điều kiện 

khác)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

BỆNH VIỆN 

ĐA KHOA 

TỈNH

1559 1295 264 75

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG TẠI MỘT SỐ KHOA, PHÒNG THUỘC BỆNH VIỆN

STT Tên đơn vị

Số lượng người 

làm việc tại Đề 

án vị trí việc làm 

(chuyên môn y tế 

và chuyên môn 

dùng chung) đã 

phê duyệt

Số 

lượng 

người 

làm 

việc 

viên 

chức 

hiện có

Số 

lượng 

người 

làm việc 

chưa sử 

dụng

Chức danh nghề 

cần tuyển dụng

Mã số chức 

danh nghề

Yêu cầu tiêu chuẩn tuyển dụng

7 Nội tim mạch 58 44 14
Điều dưỡng hạng 

IV
V.08.05.13 2

Cao đẳng ngành điều 

dưỡng
Bậc 1 CNTT cơ bản

Có chứng chỉ 

hành nghề

8 Nội Tổng hợp 33 25 8
Điều dưỡng hạng 

IV
V.08.05.13 3

Cao đẳng ngành điều 

dưỡng
Bậc 1 CNTT cơ bản

Có chứng chỉ 

hành nghề

Điều dưỡng hạng 

III
V.08.05.12 1

Đại học ngành Điều 

dưỡng
Bậc 2 CNTT cơ bản

Có chứng chỉ 

hành nghề

Điều dưỡng hạng 

IV
V.08.05.13 1

Cao đẳng ngành điều 

dưỡng
Bậc 1 CNTT cơ bản

Có chứng chỉ 

hành nghề

10 Lão khoa 34 23 11
Điều dưỡng hạng 

IV
V.08.05.13 2

Cao đẳng ngành điều 

dưỡng
Bậc 1 CNTT cơ bản

Có chứng chỉ 

hành nghề

Khoa Nội Thận 

Lọc máu
47 41 69



4

Số 

lượng

Trình độ chuyên 

môn
Ngoại ngữ Tin học

Ghi chú

(Điều kiện 

khác)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

BỆNH VIỆN 

ĐA KHOA 

TỈNH

1559 1295 264 75

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG TẠI MỘT SỐ KHOA, PHÒNG THUỘC BỆNH VIỆN

STT Tên đơn vị

Số lượng người 

làm việc tại Đề 

án vị trí việc làm 

(chuyên môn y tế 

và chuyên môn 

dùng chung) đã 

phê duyệt

Số 

lượng 

người 

làm 

việc 

viên 

chức 

hiện có

Số 

lượng 

người 

làm việc 

chưa sử 

dụng

Chức danh nghề 

cần tuyển dụng

Mã số chức 

danh nghề

Yêu cầu tiêu chuẩn tuyển dụng

11 Hồi sức cấp cứu 40 33 7
Điều dưỡng hạng 

III
V.08.05.12 1

Đại học ngành Điều 

dưỡng
Bậc 2 CNTT cơ bản

Có chứng chỉ 

hành nghề

12 Khoa Ung bướu 59 50 9
Điều dưỡng hạng 

IV
V.08.05.13 3

Cao đẳng ngành điều 

dưỡng
Bậc 1 CNTT cơ bản

Có chứng chỉ 

hành nghề

Điều dưỡng hạng 

IV
V.08.05.13 2

Cao đẳng ngành điều 

dưỡng
Bậc 1 CNTT cơ bản

Có chứng chỉ 

hành nghề

Điều dưỡng hạng 

III
V.08.05.12 2 Đại học Điều dưỡng Bậc 2 CNTT cơ bản

Có chứng chỉ 

hành nghề

14

Khoa Ngoại 

Thần  kinh cột 

sống

72 63 9
Điều dưỡng hạng 

IV
V.08.05.13 5

Cao đẳng ngành điều 

dưỡng
Bậc 1 CNTT cơ bản

Có chứng chỉ 

hành nghề

13
Khoa Ngoại 

Tổng hợp
68 61 7
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Số 

lượng

Trình độ chuyên 

môn
Ngoại ngữ Tin học

Ghi chú

(Điều kiện 

khác)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

BỆNH VIỆN 

ĐA KHOA 

TỈNH

1559 1295 264 75

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG TẠI MỘT SỐ KHOA, PHÒNG THUỘC BỆNH VIỆN

STT Tên đơn vị

Số lượng người 

làm việc tại Đề 

án vị trí việc làm 

(chuyên môn y tế 

và chuyên môn 

dùng chung) đã 

phê duyệt

Số 

lượng 

người 

làm 

việc 

viên 

chức 

hiện có

Số 

lượng 

người 

làm việc 

chưa sử 

dụng

Chức danh nghề 

cần tuyển dụng

Mã số chức 

danh nghề

Yêu cầu tiêu chuẩn tuyển dụng

15

Khoa Ngoại 

Chấn thương-

bỏng

61 45 16
Điều dưỡng hạng 

IV
V.08.05.13 7

Cao đẳng ngành điều 

dưỡng
Bậc 1 CNTT cơ bản

Có chứng chỉ 

hành nghề

16
Khoa Ngoại tiết 

niệu
34 29 5

Điều dưỡng hạng 

IV
V.08.05.13 1

Cao đẳng ngành điều 

dưỡng
Bậc 1 CNTT cơ bản

Có chứng chỉ 

hành nghề

17
Khoa Gây mê 

hồi sức
112 93 19

Điều dưỡng hạng 

IV
V.08.05.13 4

Cao đẳng ngành điều 

dưỡng đa khoa hoặc 

điều dưỡng ngành 

gây mê hồi sức

Bậc 1 CNTT cơ bản
Có chứng chỉ 

hành nghề



6

Số 

lượng

Trình độ chuyên 

môn
Ngoại ngữ Tin học

Ghi chú

(Điều kiện 

khác)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

BỆNH VIỆN 

ĐA KHOA 

TỈNH

1559 1295 264 75

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG TẠI MỘT SỐ KHOA, PHÒNG THUỘC BỆNH VIỆN

STT Tên đơn vị

Số lượng người 

làm việc tại Đề 

án vị trí việc làm 

(chuyên môn y tế 

và chuyên môn 

dùng chung) đã 

phê duyệt

Số 

lượng 

người 

làm 

việc 

viên 

chức 

hiện có

Số 

lượng 

người 

làm việc 

chưa sử 

dụng

Chức danh nghề 

cần tuyển dụng

Mã số chức 

danh nghề

Yêu cầu tiêu chuẩn tuyển dụng

Khoa Phụ  Sản Hộ sinh hạng IV V.08.06.16 2

Cao đẳng ngành điều 

dưỡng phụ sản hoặc 

hộ sinh

Bậc 1 CNTT cơ bản
Có chứng chỉ 

hành nghề

Đơn nguyên 

điều trị vô sinh
Kỹ sư hạng III V.05.02.07 2

Đại học ngành sinh 

học hoặc công nghệ 

sinh học

Bậc 2 CNTT cơ bản

Chứng nhận 

Lab hỗ trợ 

sinh sản

19
Khoa Răng 

Hàm Mặt
20 18 2

Điều dưỡng hạng 

IV
V.08.05.13 2

Cao đẳng ngành điều 

dưỡng đa khoa hoặc 

điều dưỡng nha khoa

Bậc 1 CNTT cơ bản
Có chứng chỉ 

hành nghề

20 Khoa Hóa sinh 19 15 4
Kỹ thuật y hạng 

IV
V.08.07.19 1

Cao đẳng ngành xét 

nghiệm
Bậc 1 CNTT cơ bản

Có chứng chỉ 

hành nghề

18 90 78 12
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Số 

lượng

Trình độ chuyên 

môn
Ngoại ngữ Tin học

Ghi chú

(Điều kiện 

khác)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

BỆNH VIỆN 

ĐA KHOA 

TỈNH

1559 1295 264 75

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG TẠI MỘT SỐ KHOA, PHÒNG THUỘC BỆNH VIỆN

STT Tên đơn vị

Số lượng người 

làm việc tại Đề 

án vị trí việc làm 

(chuyên môn y tế 

và chuyên môn 

dùng chung) đã 

phê duyệt

Số 

lượng 

người 

làm 

việc 

viên 

chức 

hiện có

Số 

lượng 

người 

làm việc 

chưa sử 

dụng

Chức danh nghề 

cần tuyển dụng

Mã số chức 

danh nghề

Yêu cầu tiêu chuẩn tuyển dụng

21 Khoa Huyết học 44 37 7
Kỹ thuật y hạng 

IV
V.08.07.19 3

Cao đẳng ngành xét 

nghiệm
Bậc 1 CNTT cơ bản

Có chứng chỉ 

hành nghề

22
Khoa Chẩn 

đoán hình ảnh
62 55 7

Kỹ thuật y hạng 

IV
V.08.07.19 1

Cao đẳng kỹ thuật 

hình ảnh
Bậc 1 CNTT cơ bản

Có chứng chỉ 

hành nghề

23
Khoa Giải phẫu 

bệnh
8 5 3

Kỹ thuật y hạng 

IV
V.08.07.19 2

Cao đẳng ngành xét 

nghiệm
Bậc 1 CNTT cơ bản

Có chứng chỉ 

hành nghề
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Số 

lượng

Trình độ chuyên 

môn
Ngoại ngữ Tin học

Ghi chú

(Điều kiện 

khác)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

BỆNH VIỆN 

ĐA KHOA 

TỈNH

1559 1295 264 75

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG TẠI MỘT SỐ KHOA, PHÒNG THUỘC BỆNH VIỆN

STT Tên đơn vị

Số lượng người 

làm việc tại Đề 

án vị trí việc làm 

(chuyên môn y tế 

và chuyên môn 

dùng chung) đã 

phê duyệt

Số 

lượng 

người 

làm 

việc 

viên 

chức 

hiện có

Số 

lượng 

người 

làm việc 

chưa sử 

dụng

Chức danh nghề 

cần tuyển dụng

Mã số chức 

danh nghề

Yêu cầu tiêu chuẩn tuyển dụng

Kỹ thuật y hạng 

IV
V.08.07.19 1

Cao đẳng ngành xét 

nghiệm
Bậc 1 CNTT cơ bản

Điều dưỡng hạng 

IV
V.08.05.13 2

Cao đẳng ngành điều 

dưỡng
Bậc 1 CNTT cơ bản

Kỹ sư hạng III V.05.02.07 1

Đại học ngành khoa 

học và kỹ thuật môi 

trường

Bậc 2 CNTT cơ bản

Có Chứng chỉ 

Kiểm soát 

nhiễm khuẩn 

Bệnh viện 

25 Khoa Dược 52 47 5 Dược hạng IV V.08.08.26 4 Cao đẳng ngành dược Bậc 1 CNTT cơ bản

Có chứng chỉ 

hành nghề 

dược

24
Khoa Kiểm soát 

nhiễm khuẩn
22 15 7

Có Chứng chỉ 

Kiểm soát 

nhiễm khuẩn 

Bệnh viện 
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Số 

lượng

Trình độ chuyên 

môn
Ngoại ngữ Tin học

Ghi chú

(Điều kiện 

khác)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

BỆNH VIỆN 

ĐA KHOA 

TỈNH

1559 1295 264 75

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG TẠI MỘT SỐ KHOA, PHÒNG THUỘC BỆNH VIỆN

STT Tên đơn vị

Số lượng người 

làm việc tại Đề 

án vị trí việc làm 

(chuyên môn y tế 

và chuyên môn 

dùng chung) đã 

phê duyệt

Số 

lượng 

người 

làm 

việc 

viên 

chức 

hiện có

Số 

lượng 

người 

làm việc 

chưa sử 

dụng

Chức danh nghề 

cần tuyển dụng

Mã số chức 

danh nghề

Yêu cầu tiêu chuẩn tuyển dụng

Điều dưỡng hạng 

III
V.08.05.12 1

Đại học ngành Điều 

dưỡng
Bậc 1 CNTT cơ bản

Có chứng chỉ 

hành nghề

Dinh dưỡng hạng 

IV
V.08.09.26 1

Cao đẳng ngành dinh 

dưỡng hoặc kỹ thuật 

nữ công

Bậc 1 CNTT cơ bản

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hoành Cường

26
Khoa Dinh 

dưỡng
12 3 9


